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ÔN HOÁ HỮU CƠ 12 – ĐỀ 4 
 
Câu 01: Chọn câu trả lời chính xác nhất 
  A. Khi thay thế nhóm OH trong axit cacboxylic (RCOOH) bằng nhóm OR’ được este. 
  B. Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit vô cơ với ancol. 
  C. Este là sản phẩm của phản ứng cộng giữa axit hữu cơ với ancol. 
  D. Este là sản phẩm của phản ứng este hóa giữa axit vô cơ hoặc hữu cơ với ancol. 
Câu 02: Có bao nhiêu đồng phân C4H8O2 đều tác dụng được với NaOH? 
  A. 5. B. 8. C. 4. D. 6. 
Câu 03: Một este đơn chức no có 54,55 % C trong phân tử. Công thức phân tử của este có thể là  
  A. C3H6O2. B. C4H8O2. C. C2H4O2. D. C4H6O2. 
Câu 04: Tên gọi của CH3CH2COOCH3 là 
  A. propyl axetat.  B. metyl axetat. 
  C. metyl pronionat.  D. etyl axetat. 
Câu 05: Dãy các chất được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là 
  A. CH3COOH, CH3CH2OH, CH3CHO. B. CH3CHO, CH3CH2OH, CH3COOH. 
  C. CH3CH2OH, CH3COOH, CH3CHO. D. CH3COOH, CH3CHO, CH3CH2OH. 
Câu 06: Đun nóng este HCOOCH3 với một lương vừa đủ dung dịch NaOH sản phẩm thu được là 
  A. CH3COONa và C2H5OH. B. HCOONa và CH3OH. 
  C. CH3COONa và CH3OH. D. HCOONa và C2H5OH. 
Câu 07: Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu 2 sản phẩm hữu cơ X, Y. 
X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi X là  
  A. metyl propionat.  B. propyl fomat. 
  C. etyl axetat.  D. ancol etylic.  
Câu 08: Este X có công thức phân tử C4H6O2. Biết X thủy phân trong môi trường kiềm tạo ra muối và andehit. 
Công thức cấu tạo của X là  
  A. HCOOC(CH3)=CH2.  B. CH3COOCH2CH3.  
  C. HCOOCH2CH=CH2.   D. CH3COOCH=CH2. 
Câu 09: Este X có công thức phân tử C2H4O2. Đun nóng 9,0 g X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản 
ứng xảy ra hoàn toàn thu được m g muối. Giá trị của m là  
  A. 8,2.  B. 12,3. C. 10,2. D. 15,0. 
Câu 10: Cho 3,7 g este no, đơn chức, mạch hở tác dụng hết với dung dịch KOH, thu được muối và 2,3 g ancol 
etylic. Công thức của este là  
  A. CH3COOC2H5.  B. HCOOC2H5. 
  C. C2H5COOC2H5.   D. C2H5COOCH3. 
Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn m g metyl propionat, rồi dẫn sản phẩm cháy qua nước vôi trong dư thì thu được 
20g kết tủa. Giá trị của m là  
  A. 17,6.  B. 8,8. C. 13,2. D. 4,4. 
Câu 12: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200ml dung dịch NaOH 0,25M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn 
toàn cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là   
  A. 2,38 g.  B. 8,20 g. C. 3,28 g. D. 4,10 g.  
Câu 13: Ở điều kiện thích hợp, hai chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo thành metyl axetat?  
  A. HCOOH và C2H5OH.  B. CH3COOH và C2H5OH.  
  C. CH3COOH và CH3OH. D. HCOOH và CH3OH.  
Câu 14: Đun nóng axit axetic với isoamylic (CH3)2CHCH2CH2OH có H2SO4 đặc xúc tác thu được isoamyl 
axetat (dầu chuối). Tính lượng dầu chuối thu được từ 132,35 gam axit axetic đung nóng với 200 gam ancol 
isoamylic. Biết hiệu suất phản ứng đạt 68%  
  A. 97,5 gam.  B. 292,5 gam. 
  C. 195,0 gam.  D. 159,0 gam.  
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Câu 15: Cho m g metyl fomat tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 32,4 g bạc 
kết tủa. Giá trị của m là  
  A. 7,4. B. 8,8. C. 6,0. D. 9,0. 
Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X thu được 0,3 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Nếu cho 0,1 mol X tác 
dụng hết với NaOH tạo ra 8,2 gam muối. Công thức cấu tạo của X là 
  A. HCOOCH3.  B. CH3COOC2H5.  
  C. CH3COOCH3.  D. HCOOC2H5. 
Câu 17: Công thức nào sau đây là công thức của chất béo? 
  A. CH3COOCH2C6H5  B. (C17H33COO)2C2H4 
  C. (C17H35COO)3C3H5   D. C15H31COOCH3 
Câu 18: Este nào làm mất màu dung dịch brom và bị hidro hoá  
  A. Lipit  B. triolein  C. tristearin  D. tripanmitin  
Câu 19: Trong cơ thể, lipit bị oxi hoá thành  
  A. NH3 , CO2 B. NH3, CO2, H2O C. NH3; H2O  D. H2O; CO2 
Câu 20: Thủy phân hoàn toàn chất béo B bằng 200g dung dịch KOH 8,4% thu được 96 g muối của axit béo 
duy nhất. Công thức của chất béo đó là  
  A. (C15H29COO)3C3H5   B. (C17H35COO)3C3H5 
  C. (C15H31COO)3C3H5  D. (C17H33COO)3C3H5 
Câu 21: Thuỷ phân hoàn toàn 8,06 kg chất béo trung tính cần vừa đủ 1,2 kg NaOH. Khối lượng glixerol và 
muối tạo thành lần lượt là:  
  A. 0,55kg; 4,02kg   B. 0,92kg; 7,44kg  
  C. 0,92kg; 8,34kg   D. 0,28kg; 5,84kg  
Câu 22: Loại thực phẩm không chứa nhiều Saccarozơ là  
  A. mật mía. B. đường kính.  C. mật ong. D. đường phèn 
Câu 23: Glucozơ có 
  A. nhiều nhóm chức ancol kề nhau và chức anđehit.  B. chức ancol và xeton trong phân tử.  
  C. nhiều nhóm chức ancol kề nhau và chức xeton.  D. chức ancol và chức anđehit trong phân tử.  
Câu 24: Khi thuỷ phân hoàn toàn saccarozơ thì thu được sản phẩm 
  A. fructozơ. B. glucozơ và fructozơ.  
  C. mantozơ.  D. glucozơ. 
Câu 25: Trong các chất sau: tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, chất thuỷ phân chỉ thu được glucozơ  
  A. tinh bột, xenlulozơ.  B. xenlulozơ, saccarozơ. 
  C. tinh bột, saccarozơ.  D. tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ.  
Câu 26: Để phân biệt glucozơ, saccarozơ, andehit axetic, có thể dùng hoá chất nào sau đây? 
  A. AgNO3/NH3. B. Dung dịch Brom. C. HNO3.  D. Cu(OH)2. 
Câu 27: Đun nóng dung dịch chứa 5,4 g glucozơ với AgNO3 trong dung dịch NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối 
đa thu được là 
  A. 2,16 g. B. 4,32 g.  C. 6,48 g.  D. 3,24 g.  
Câu 28: Cho glucozơ lên men thành ancol etylic Toàn bộ khí cacbonic thu được trong quá trình này được hấp 
thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư, tạo ra 50 g kết tủa. Biết hiệu suất lên men đạt 80%, khối lượng glucozơ 
cần dùng là 
  A. 33,70g. B. 56,25g.  C. 20,00g. D. 90,00g.  
Câu 29: Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C3H9N là  
  A. 4.  B. 3.  C. 5.  D. 2. 
Câu 30: Trong các chất sau, chất nào là amin bậc 2?  
  A. CH3–CH(CH3)–NH2.   B. H2N-[CH2]6–NH2. 
  C. CH3–NH–CH3.  D. C6H5NH2.  
Câu 31: Anilin (C6H5NH2) phản ứng với dung dịch  
  A. NaOH.  B. Na2CO3.  C. HCl.  D. NaCl.  
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Câu 32: Trong các tên gọi dưới đây, chất nào có lực bazơ mạnh nhất ?  
  A. C6H5CH2NH2.  B. C6H5NH2.  C. (CH3)2NH.  D. NH3.  
Câu 33: Trong các tên gọi dưới đây, chất nào có lực bazơ yếu nhất ?  
  A. C6H5NH2. B. NH3.  C. (C6H5)2NH.  D. C6H5CH2NH2.  
Câu 34: Thể tích nước brom 3% (d = 1,3g/ml) cần dùng để điều chế 4,4 gam kết tủa 2,4,6 – tribrom anilin là  
  A. 146,10ml. B. 49,23ml. C. 16,41ml.  D. 164,10ml. 
Câu 35: Cho 2,25 g một amin (X) no, đơn chức, bậc 1, tác dụng vừa đủ với 500ml dung dịch HCl 0,1M. Công 
thức phân tử của amin X là 
  A. C4H9NH2. B. C2H5NH2. C. CH3NH2.  D. C3H7NH2. 
Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X thu được 13,2g CO2, 8,1g H2O và 1,12 lít N2 (đkc). X có 
công thức phân tử là 
  A. C2H5N. B. C2H7N. C. C3H7N. D. C3H9N. 
Câu 37: Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử  
  A. chỉ chứa nhóm cacboxyl. B. chứa nhóm cacboxyl, nhóm amino. 
  C. chỉ chứa nhóm amino.  D. chỉ chứa nitơ hoặc cacbon.  
Câu 38: Phát biểu nào sau đây sai?  
  A. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức.  
  B. Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím chuyển màu hồng.  
  C. Dung dịch glyxin không làm đổi màu phenolphtalein.  
  D. Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa màu vàng.  
Câu 39: Phát biểu nào sau đây là đúng?  
  A. Ở nhiệt độ thường, các amino axit đều là những chất lỏng. 
  B. Axit glutamic là thành phần chính của bột ngọt.  
  C. Các amino axit thiên nhiên hầu hết là các β-amino axit.  
  D. Amino axit thuộc loại hợp chất hữu cơ tạp chức.  
Câu 40: 0,01 mol amino axit X phản ứng vừa đủ với 0,02 mol HCl hoặc 0,01 mol NaOH. Công thức của X có 
dạng 
  A. H2NR(COOH)2.  B. (H2N)2R(COOH)2.  
  C. H2NRCOOH.  D. (H2N)2RCOOH. 
Câu 41: Khi trùng ngưng 13,1 g axit e - aminocaproic với hiệu suất 80%, ngoài aminoaxit còn dư người ta thu 
được m gam polime và 1,44 g nước. Giá trị m là  
  A. 11,02.  B. 10,41.  C. 8,43.  D. 9,04. 
Câu 42: Amino axit X trong phân tử có một nhóm –NH2 

và một nhóm -COOH. Cho 26,7 g X phản ứng với 
lượng dư dung dịch HCl, thu được dung dịch chứa 37,65 g muối. Công thức của X là  
  A. H2N-[CH2]4-COOH.  B. H2N-[CH2]3-COOH. 
  C. H2N-[CH2]2-COOH.  D. H2N-CH2-COOH.  
Câu 43: Sản phẩm cuối cùng của quá trình thủy phân các protein đơn giản nhờ chất xúc tác thích hợp là  
  A. axit cacboxylic  B. β-aminoaxit. 
  C. α-aminoaxit.  D. este.  
Câu 44: Cho các câu sau:  
(1) Peptit là hợp chất được hình thành từ 2 đến 50 gốc a-amino axit.  
(2) Tất cả các peptit đều phản ứng màu biure.  
(3) Từ 3 a- amino axit chỉ có thể tạo ra 3 tripeptit khác nhau.  
(4) Khi đun nóng dung dịch peptit với dung dịch kiềm, sản phẩm sẽ có phản ứng màu biure.  
Số nhận xét đúng là 
  A. 2. B. 3. C. 4.  D. 1. 
Câu 45: Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit mạch hở chỉ thu được 3 mol Gly và 1 mol Ala. Số liên kết peptit 
trong phân tử X là  
  A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.  
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Câu 46: Số đồng phân tripeptit có chứa gốc của cả glyxin và alanin là  
  A. 5. B. 4.  C. 6. D. 3. 
Câu 47: Để phân biệt Gly-Ala-Val với Gly-Ala chỉ dùng hóa chất nào dưới đây  
  A. NaOH. B. Cu(OH)2.  C. quỳ tím. D. NaCl. 
Câu 48: Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là  
  A. tơ visco. B. tơ nilon-6,6. C. tơ tằm.  D. tơ capron. 
Câu 49: Polivinyl clorua (PVC) điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng  
  A. trùng ngưng.  B. trùng hợp. C. oxi hoá khử. D. trao đổi. 
Câu 50: Poli(vinyl axetat) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp  
  A. CH2=CH-COO-C2H5.   B. C2H5COO-CH=CH2. 
  C. CH3COO-CH=CH2.  D. CH2=CH-COO-CH3.  
Câu 51: Monome được dùng để điều chế polipropilen là  
  A. CH2=CH-CH3.  B. CH2=CH2. 
  C. CH≡CH.  D. CH2=CH-CH=CH2.  
Câu 52: Polime dùng chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp  
  A. C6H5CH=CH2.  B. CH2=CHCOOCH3.  
  C. CH3COOCH=CH2.   D. CH2=C(CH3)COOCH3. 
Câu 53: Công thức cấu tạo của polibutađien là  
  A. (-CH2-CHCl-)n.  B. (-CH2-CH2-)n. 
  C. (-CH2-CH=CH-CH2-)n. D. (-CF2-CF2-)n.  
Câu 54: Cho các tơ sau: tơ xenlulozơ axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6. Có bao nhiêu tơ thuộc 
loại tơ poliamit? 
  A. 3. B. 4. C. 2. D. 1. 
Câu 55: Một loại poli (vinyl clorua) có phân tử khối là 68000. Hệ số trùng hợp là bao nhiêu?  
  A. 2000. B. 2428. C. 1088. D. 2871. 
    -----------------------HẾT---------------------- 
 


